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TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT SỐ TÍN CHỈ TỐI THIỂU  

Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 
 

 

TT Khoa Ngành học CTĐT Số TC 

1.  Điện - Điện tử CNKT điện tử - truyền thông 17941DT 10 

2.  Điện - Điện tử CNKT điện tử - truyền thông 17941VT 10 

3.  Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 17942 10 

4.  Điện - Điện tử CNKT máy tính 18119 3 

5.  Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 18129 6 

6.  Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 18142 11 

7.  Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 18151 9 

8.  Điện - Điện tử CNKT điện tử - viễn thông 18161DT 5 

9.  Điện - Điện tử CNKT điện tử - viễn thông 18161VT 5 

10.  Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 18104 3 

11.  Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 18143 3 

12.  Cơ Khí Chế Tạo Máy CNKT cơ khí 18144CNC 3 

13.  Cơ Khí Chế Tạo Máy CNKT cơ khí 18144IND 3 

14.  Cơ Khí Chế Tạo Máy CNKT cơ điện tử 18146 3 

15.  Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế biến lâm sản 18153 3 

16.  Cơ Khí Động Lực CNKT ô tô 17945 10 

17.  Cơ Khí Động Lực CNKT nhiệt 17947 9 

18.  Cơ Khí Động Lực CNKT ô tô 18145 2 

19.  Cơ Khí Động Lực CNKT nhiệt 18147 4 

20.  Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo 18154 8 

21.  Xây dựng CNKT công trình xây dựng 17949 10 

22.  Xây dựng Kỹ thuật xây dựng CTGT 18127 3 

23.  Xây dựng CNKT công trình xây dựng 18149 3 

24.  Xây dựng Quản lý xây dựng 18155 3 

25.  In và Truyền thông Thiết kế đồ họa 18156 5 

26.  In và Truyền thông CNKT In 18158 4 

27.  Thời trang và Du lịch Thiết kế thời trang 18123 5 

28.  Thời trang và Du lịch QT nhà hàng và DV ăn uống 18159 7 

29.  Thời trang và Du lịch Thiết kế thời trang 20123 13 

30.  CNHH và Thực phẩm CNKT môi trường 17915 6 

31.  CNHH và Thực phẩm Công nghệ thực phẩm 17916 10 

32.  CNHH và Thực phẩm Công nghệ thực phẩm 18116 6 

33.  CNHH và Thực phẩm CNKT hóa học 18128H 4 

34.  CNHH và Thực phẩm CNKT hóa học 18128P 4 

35.  CNHH và Thực phẩm CNKT hóa học 18128V 4 

36.  CNHH và Thực phẩm CNKT môi trường 18150 4 

37.  Khoa học ứng dụng Công nghệ vật liệu 18130POLY 12 

38.  Khoa học ứng dụng Công nghệ vật liệu 18130SEMI 12 

39.  Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin 17910 9 

40.  Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin 18110 11 

41.  Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin 18110IS 11 

42.  Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin 18110NW 11 

43.  Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin 18110ST 11 
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TT Khoa Ngành học CTĐT Số TC 

44.  Công nghệ Thông tin Kỹ thuật dữ liệu 18133 11 

45.  Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh 18131BE 9 

46.  Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh 18131TI 3 

47.  Kinh tế Quản lý công nghiệp 18124 8 

48.  Kinh tế Kế toán 18125 6 

49.  Kinh tế Thương mại điện tử 18126 8 

50.  Kinh tế Logistics và quản lý CCƯ 18132 8 

51.  Kinh tế Kế toán 21125 13 

52.  Kinh tế Logistics và quản lý CCƯ 21132 13 

53.  ĐT chất lượng cao Công nghệ may 18109CLC 9 

54.  ĐT chất lượng cao Công nghệ thông tin 18110CLNW 11 

55.  ĐT chất lượng cao Công nghệ thông tin 18110CLST 13 

56.  ĐT chất lượng cao Công nghệ thực phẩm 18116CLA 9 

57.  ĐT chất lượng cao Công nghệ thực phẩm 18116CLC 5 

58.  ĐT chất lượng cao CNKT máy tính 18119CLC 5 

59.  ĐT chất lượng cao Quản lý công nghiệp 18124CLC 6 

60.  ĐT chất lượng cao Kế toán 18125CLC 8 

61.  ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 18142CLC 12 

62.  ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 18143CLC 7 

63.  ĐT chất lượng cao CNKT cơ khí 18144CLC 2 

64.  ĐT chất lượng cao CNKT ô tô 18145CLC 10 

65.  ĐT chất lượng cao CNKT cơ điện tử 18146CLC 6 

66.  ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 18149CLC 13 

67.  ĐT chất lượng cao CNKT môi trường 18150CLC 5 

68.  ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 18151CLC 8 

69.  ĐT chất lượng cao CNKT In 18158CLC 2 

70.  ĐT chất lượng cao CNKT điện tử - viễn thông 18161CLC_DT 5 

71.  ĐT chất lượng cao CNKT điện tử - viễn thông 18161CLC_VT 5 

 


